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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Số:               /QĐ-CHK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

 

 CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM  

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 

29/6/2006; Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết về quản lý hoạt động bay; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng không Việt Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vận tải hàng không, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

1. Cục Hàng không Việt Nam ủy quyền cho Trung tâm Quản lý luồng không 

lưu (trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép 

bay vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính hoặc trong trường hợp cấp thiết 

cho các chuyến bay được quy định theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Cục Hàng không Việt Nam không ủy quyền đối với chuyến bay nội địa 

chuyển sân không duy trì Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. 

2. Thời hạn ủy quyền: từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến khi có 

văn bản khác thay thế. 

3. Trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm gửi phép bay đã cấp, 

sửa đổi, hủy bỏ cho Cục Hàng không Việt Nam. 

Điều 2. Trách nhiệm giám sát 

Giao Phòng Vận tải hàng không có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cấp 

phép bay theo quy định tại Điều 1. 
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Điều 3. Hướng dẫn thực hiện việc cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay theo 

ủy quyền  

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện việc cấp, sửa 

đổi, hủy bỏ phép bay theo ủy quyền” tại Phụ lục 2. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ văn bản số 4272/HD-CHK 

ngày 28/10/2014 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phối hợp 

cấp, triển khai phép bay giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt 

Nam và Tổng Công ty quản lý bay đối với các chuyến bay hạ, cất cánh Việt Nam; 

văn bản số 5330/CHK-VTHK ngày 07/12/2020 của Cục trưởng Cục Hàng không 

Việt Nam về việc ủy quyền cấp phép cho các chuyến bay nội địa chuyển sân. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam công bố nội dung “Hướng dẫn thực 

hiện việc cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay theo ủy quyền” trên Tập thông báo tin tức 

hàng không của Việt Nam (AIP Việt Nam). 

2. Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Giám đốc Trung 

tâm Quản lý luồng không lưu, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Trưởng phòng 

Tiêu chuẩn an toàn bay và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các Tổng công ty: ACV, VATM; 

- Các cảng hàng không Việt Nam (qua thư điện tử); 

- Các cảng vụ HK miền: Bắc, Trung, Nam; 

- Các phòng: PCHTQT, TCATB, QLHĐB, QLCHKSB 

và TTraHK; 

- Các hãng HKVN: VNA, PIC, VJC, BAV, VTA 

(qua thư điện tử); 

- Lưu: VT, VTHK. 

 KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC CHUYẾN BAY 

THỰC HIỆN CẤP, SỬA ĐỔI, HỦY BỎ PHÉP BAY THEO ỦY QUYỀN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CHK ngày      /8/2023 của Cục HKVN) 

 

I. Chuyến bay qua vùng trời Việt Nam 

1. Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, 

sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu 

gửi của tàu bay bị hỏng hóc; 

2. Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ; 

3. Sửa đổi các nội dung sau đây của phép bay: Đường hàng không, điểm 

bay ra, bay vào vùng trời Việt Nam; thay đổi tàu bay vì lý do phi thương mại; 

thay đổi sân bay cất cánh, hạ cánh ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

 II. Chuyến bay đi, đến Việt Nam 

1. Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, sửa 

chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi 

của tàu bay bị hỏng hóc; 

2. Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ; 

3. Chuyến bay nội địa chuyển sân;  

4. Chuyến bay kiểm tra kỹ thuật;  

5. Chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam; 

6. Sửa đổi các nội dung sau đây của phép bay: Đường hàng không, điểm 

bay ra, bay vào vùng trời Việt Nam; thay đổi tàu bay vì lý do phi thương mại; 

thay đổi tàu bay vì lý do thương mại đối với chuyến bay nội địa. 
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Phụ lục 2 

HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN CẤP, SỬA ĐỔI, HỦY BỎ PHÉP BAY THEO ỦY QUYỀN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CHK ngày      /8/2023 của Cục HKVN) 

 

 

CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích 

Hướng dẫn ban hành nhằm đảm bảo công tác cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

theo ủy quyền được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, an toàn, hiệu 

quả. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Hướng dẫn này quy định về việc thực hiện cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

theo ủy quyền giữa Cục Hàng không Việt Nam và Trung tâm Quản lý luồng 

không lưu. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

Hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 

công tác cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay theo ủy quyền giữa Cục Hàng không 

Việt Nam và Trung tâm Quản lý luồng không lưu. 

Điều 4. Giải thích thuật ngữ, viết tắt 

1. Ngày làm việc là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, 

tết trong năm và ngày nghỉ bù ngày lễ, tết trong năm theo quy định. 

2. Giờ hành chính là từ 08h00 đến 17h00 (giờ Hà Nội) của ngày làm việc. 

3. Người đề nghị cấp phép bay là người khai thác tàu bay, người vận chuyển 

hoặc người được ủy quyền gửi đơn đề nghị cấp phép bay đến cơ quan cấp phép 

bay. 

4. Cục HKVN: Cục Hàng không Việt Nam. 

5. Phòng VTHK: Phòng Vận tải hàng không - Cục Hàng không Việt Nam. 

6. Phòng TCATB: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay - Cục Hàng không Việt 

Nam. 

7. Trung tâm QLLKL: Trung tâm Quản lý luồng không lưu-Tổng công ty 

Quản lý bay Việt Nam. 
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CHƯƠNG II – QUY TRÌNH CẤP, SỬA ĐỔI, HỦY BỎ 

PHÉP BAY THEO ỦY QUYỀN 

 

Điều 5. Tiếp nhận đối với đơn cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

1. Trong trường hợp Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay đủ điều 

kiện, nộp ngoài giờ hành chính của ngày làm việc và chuyến bay có thời gian dự 

kiến khởi hành trước 09h00 (giờ Hà Nội) của ngày làm việc tiếp theo: Cơ quan 

tiếp nhận và thực hiện cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay là Trung tâm QLLKL. 

Địa chỉ bưu điện: Tòa nhà B - Số 5/200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: +84 24 38271840 

Fax: +84 24 38259222 

Địa chỉ AFS: VVVVZGZX 

Thư điện tử: hiepdongbay@vatm.vn 

Người đề nghị cấp phép bay gửi Đơn đề nghị qua thư điện tử theo địa chỉ 

nêu trên. 

2. Trong trường hợp Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay đủ điều 

kiện, nộp ngoài giờ hành chính của ngày làm việc và chuyến bay có thời gian dự 

kiến khởi hành từ 09h00 (giờ Hà Nội) của ngày làm việc tiếp theo: Cơ quan tiếp 

nhận và thực hiện cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay là Phòng VTHK. 

Địa chỉ bưu điện: 119 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: +84 24 38272281 

Thư điện tử: atd@caa.gov.vn 

Người đề nghị cấp phép bay gửi Đơn đề nghị trên Cổng dịch vụ công và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ website: 

https://dichvucong.mt.gov.vn. 

Điều 6. Quy trình Trung tâm QLLKL cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

cho chuyến bay qua vùng trời Việt Nam 

1. Trung tâm QLLKL xem xét nội dung Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, hủy bỏ 

phép bay các chuyến bay được quy định tại Mục I Phụ lục 1 của Quyết định về 

việc ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay. 

2. Trường hợp Đơn đề nghị đủ điều kiện cấp phép bay, Trung tâm QLLKL 

thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản 

lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay 

sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay 

hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý đối với các chuyến bay 

qua vùng trời Việt Nam. 

mailto:hiepdongbay@vatm.vn
mailto:atd@caa.gov.vn
https://dichvucong.mt.gov.vn/
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Điều 7. Quy trình Trung tâm QLLKL cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

cho chuyến bay đi/đến của hãng hàng không Việt Nam và hãng nước ngoài 

đang khai thác chuyến bay thường lệ 

1. Đối với các chuyến bay tại Mục II Phụ lục 1 của Quyết định về việc ủy 

quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay (trừ Mục II.4), Trung tâm QLLKL phối hợp 

với cảng hàng không liên quan kiểm tra các thông tin theo Đơn đề nghị, đảm bảo 

cảng hàng không đủ điều kiện để tàu bay hạ/cất cánh theo quy định. 

2. Trường hợp Đơn đề nghị đủ điều kiện cấp phép bay, Trung tâm QLLKL 

thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản 

lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay 

sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay 

hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. 

Điều 8. Quy trình Trung tâm QLLKL cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

cho chuyến bay đi/đến Việt Nam của hãng nước ngoài không khai thác 

chuyến bay thường lệ 

1. Đối với các chuyến bay tại Mục II Phụ lục 1 của Quyết định về việc ủy 

quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay (trừ các Mục II.3,4,5), Trung tâm QLLKL: 

a. Phối hợp với cảng hàng không liên quan kiểm tra các thông tin theo Đơn 

đề nghị, đảm bảo cảng hàng không đủ điều kiện theo quy định để tàu bay hạ/cất 

cánh. 

b. Lấy ý kiến Phòng TCATB để kiểm tra các thông tin theo Đơn đề nghị, đảm 

bảo tàu bay đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn hàng không. Việc lấy ý kiến bằng hình 

thức gửi thư điện tử qua địa chỉ: tcatb@caa.gov.vn, trongtm@caa.gov.vn, 

hieunc@caa.gov.vn, anhvh@caa.gov.vn, hungdung@caa.gov.vn. 

2. Phòng TCATB có trách nhiệm trả lời Trung tâm QLLKL qua thư điện tử 

trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm Trung tâm QLLKL gửi thư từ địa chỉ 

hiepdongbay@vatm.vn; sau khi đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn 

hàng không theo tiêuchuẩn của ICAO, theo pháp luật Việt Nam đối với các tài 

liệu sau: 

a. Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay (Aircraft Certificate of 

Registration). 

b. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay (Aircraft Certificate of 

Airworthiness) hoặc phép bay đặc biệt (Special Flight Permit) hoặc tài liệu tương 

đương khác. 

c. Chứng nhận bảo hiểm của tàu bay (Aircraft Certificate of Issurance). 

d. Chứng chỉ nhà khai thác (Air Operation Certificate-AOC) kèm tài liệu 

phạm vi hoạt động (Operation Specifications) hoặc Văn bản cho phép khai thác 

(Letter of authorization/Operation Authorization) hoặc tương đương. 

3. Trường hợp Đơn đề nghị đủ điều kiện cấp phép bay, Trung tâm QLLKL 

thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản 

mailto:tcatb@caa.gov.vn
mailto:trongtm@caa.gov.vn
mailto:hieunc@caa.gov.vn
mailto:anhvh@caa.gov.vn
mailto:hungdung@caa.gov.vn
mailto:hiepdongbay@vatm.vn
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lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay 

sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay 

hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. 

Điều 9. Quy trình Trung tâm QLLKL cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

cho chuyến bay đi/đến vì mục đích kiểm tra kỹ thuật 

1. Đối với các chuyến bay kiểm tra kỹ thuật, Trung tâm QLLKL lấy ý kiến 

Phòng TCATB để kiểm tra, xác minh các thông tin theo Đơn đề nghị, đảm bảo 

tàu bay đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn hàng không. Việc lấy ý kiến bằng hình 

thức gửi thư điện tử qua địa chỉ: tcatb@caa.gov.vn, trongtm@caa.gov.vn, 

hieunc@caa.gov.vn, anhvh@caa.gov.vn, hungdung@caa.gov.vn. 

2. Phòng TCATB có trách nhiệm trả lời Trung tâm QLLKL qua thư điện tử 

trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm Trung tâm QLLKL gửi thư từ địa chỉ 

hiepdongbay@vatm.vn; sau khi đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn 

hàng không theo tiêu chuẩn của ICAO, theo pháp luật Việt Nam đối với các tài 

liệu nêu tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 8 Phụ lục này. 

3. Trường hợp Đơn đề nghị đủ điều kiện cấp phép bay, Trung tâm QLLKL 

thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản 

lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay 

sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay 

hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. 

 

CHƯƠNG III – LƯU TRỮ 

 

Điều 10. Lưu trữ hồ sơ cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay 

Tài liệu, hồ sơ cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động 

hàng không dân dụng tại Việt Nam; tài liệu, hồ sơ cấp phép bay quá cảnh cho các 

chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam có thời hạn bảo quản 

20 năm./. 

__________________________________ 
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